
 
Biểu số: 21/STNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT 
ngày 08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau 

DANH MỤC KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ 
QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  

CHIA THEO LOẠI KHOÁNG SẢN 

Năm............. 

 

STT Loại khoáng sản Mã 
số 

Tổng số khu vực 
không đấu giá 

quyền khai thác 
khoáng sản 

Chia ra 

Thủ tướng Chính 
phủ quyết định 

Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 
ương quyết định 

Số khu 
vực 

(khu) 

Diện 
tích 
(ha) 

Số khu 
vực 

(khu) 

Diện 
tích (ha) 

Số khu 
vực 

(khu) 

Diện 
tích (ha) 

A B  1 2 3 4 5 6 
  Tổng số              
1 Khoáng sản A              
2 Khoáng sản B              
3 ……              
                 
                 
                 
                 

 

  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

Biểu số: 21/STNMT. Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quyết định lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo còn hiệu lực thi hành. 



2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi tên các loại khoáng sản; 

Cột 1, 2: ghi tổng số khu vực, diện tích khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định lũy kế đến ngày 31/12 năm báo 
cáo; 

Cột 1 = Cột 3 + Cột 5 

Cột 2 = Cột 4 + Cột 6 

Cột 3, 4: ghi số khu vực, diện tích khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định lũy 
kế đến ngày 31/12 năm báo cáo; 

Cột 5, 6: ghi số khu vực, diện tích khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương quyết định lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo. 

3. Nguồn số liệu 

- Số liệu thống kê, tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương phê duyệt kết quả khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

 


